	Mẫu số: 02

Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2014/TT-BTP 
ngày   29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.


DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo 
	Nguồn văn bản 
	Ghi chú

	1. 
	Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/06/2010
	Bộ Công an
	Công báo số 570+571 ngày 29/9/2010
	LQ

	2. 
	Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
	Bộ Công an
	Công báo số 447+448 ngày 10/8/2011
	NĐ.1

	3. 
	Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
	Bộ Công an
	Công báo số 511+512 ngày 26/9/2011
	NĐ.2

	4. 
	Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	Bộ Công an

	Công báo số 283+284 ngày 24/5/2013
	NĐ.3

	
	Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày  16/09/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	
	Công báo số 509+510 ngày 23/9/2011
	

	5. 
	Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
	Bộ Công an
	Công báo số 1061+1062 ngày 24/10/2015
	NĐ.4

	
	Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
	
	Công báo số 645+646 ngày 23/12/2011
	

	6. 
	Nghị định số  09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự
	Bộ Công an
	Công báo số 177+178 ngày 29/02/2012
	NĐ.5

	7. 
	Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
	Bộ Công an
	Công báo số 177+178 ngày 29/02/2012
	NĐ.6

	8. 
	Nghị định số  20/2012/NĐ-CP ngày 20/03/2012 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
	Bộ Công an
	Công báo số 293+294 ngày 03/4/2012
	NĐ.7

	9. 
	Thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Nội quy trại giam
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.1

	10. 
	Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm
	Bộ Công an
	Công báo số 501+502 ngày 15/9/2011
	TT.2

	11. 
	Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 07/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.3

	12. 
	Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất
	Bộ Công an
	Công báo số 617+618 ngày 10/12/2011
	TL.1

	13. 
	Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân
	Bộ Công an
	Công báo số 173+174 ngày 26/02/2012
	TL.2

	14. 
	Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 13/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TL.3

	15. 
	Thông tư số 25/2012/TT-BCA ngày 02/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.4

	16. 
	Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 04/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.5

	17. 
	Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo
	Bộ Công an
	Công báo số 589+590 ngày 10/9/2012
	TL.4

	18. 
	Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại
	Bộ Công an
	Công báo số 589+590 ngày 10/9/2012
	TL.5

	19. 
	Thông tư số 101/2012/TT-BQP ngày 28/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan, đơn vị được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự trong Quân đội
	Bộ Quốc phòng
	Bản sao
	TT.6

	20. 
	Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã
	Bộ Công an
	Công báo số 639+640 ngày 29/10/2012
	TL.6

	21. 
	Thông tư số 71/2012/TT-BCA ngày 27/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị CAND trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.7

	22. 
	Thông tư số 132/2012/TT-BQP ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành nội quy trại giam quân sự
	Bộ Quốc phòng
	Bản sao
	TT.8

	23. 
	Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
	Bộ Công an
	Công báo số 299+300 ngày 06/6/2013
	TL.7

	24. 
	Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/05/2013 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
	Bộ Công an
	Công báo số 299+300 ngày 06/6/2013
	TL.8

	25. 
	Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/05/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử
	Bộ Công an
	Công báo số 333+334 ngày 16/6/2013
	TL.9

	26. 
	Thông tư liên tịch số  05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/06/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	Bộ Công an
	Công báo số 363+364 ngày 27/6/2013
	TL.10

	27. 
	Thông tư số 80/2013/TT-BQP ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
	Bộ Quốc phòng
	Bản sao
	TT.9

	28. 
	Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày  25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù
	Bộ Công an
	Công báo 655+656 ngày 13/10/2013
	TT.10

	29. 
	Thông tư số 181/2013/TT-BQP ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn thi đua và xếp loại chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam quân sự
	Bộ Quốc phòng
	Bản sao
	TT.11

	30. 
	Thông tư liên tịch số 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TL.11

	31. 
	Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 19/10/2015 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
	Bộ Công an
	Công báo số 1145+1146 ngày 25/11/2015
	TL.12

	32. 
	Thông tư số 06/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.12

	33. 
	Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân
	Bộ Công an
	Bản gốc
	TT.13


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ MỤC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
	STT
	Tên văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006
	

	2. 
	Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007
	

	3. 
	Luật Ðặc xá số  07/2007/QH12 ngày 21/11/2007
	

	4. 
	Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 
	

	5. 
	Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
	

	6. 
	Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012
	

	7. 
	Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014
	

	8. 
	Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/20115
	

	9. 
	Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015
	

	10. 
	Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017
	

	11. 
	Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về an ninh hàng không 
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